
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

TỈNH KON TUM 
CHI CỤC KIỂM LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /CCKL-SDPTR               Kon Tum, ngày       tháng      năm  

V/v cung cấp danh sách các cơ 

sở sản xuất kinh doanh giống cây 

lâm nghiệp  

     

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

 

 Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-SNN ngày 06/05/2022 Kế hoạch kiểm tra 

chuyên ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, 

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 Sau rà soát, Chi cục Kiểm lâm báo cáo hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 

19 cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp (bao gồm cả cây Cao su, 

sâm Ngọc Linh) đang hoạt động ổn định và phân bố chủ yếu ở 05 địa bàn: Đăk 

Glei, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, TP. Kon Tum, Kon Plông. Các huyện còn lại không 

có hoặc đã dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp (Ngọc 

Hồi, IaHDrai, Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà). 

  Thông tin chi tiết các cơ sở sản xuất kinh doanh giống như biểu sau:  

TT Địa bàn Tên cơ sở Địa chỉ SXKD 
Nhóm sản phẩm sản 

xuất, kinh doanh  

SĐT liên lạc cơ 

sở SXKD giống 

1 H. Đăk Glei 

Công ty TNHH 

MTV Thành  Lâm 

Uyên (GĐ: Phạm 

Văn Hoàn) 

Thôn14A, xã Đăk 

Pek, Đăk Glei, KT 
Thông, Táo mèo, quế 963092477 

2 

H. Đăk Tô 

Công ty cổ phân 

Dương Gia Kon 

Tum 

Khối 3, TT. Đăk Tô  Mắc ca 0397.117.777 

3 

HTX nông nghiệp 

dược liệu Đăk Na 

(Thôn Đăk Riếp 2, 

xã Đăk Na, huyện 

Tu Mơ Rông) 

 Khối 10, thị trấn 

Đăk Tô 
Thông  0905.618.875 

4 H. Tu Mơ 

Rông 

Trung tâm dịch vụ 

Nông nghiệp huyện 

Tu Mơ Rông 

Thôn Tu Mơ Rông, 

xã Đăk Hà 

 Sơn tra 

0976848914 

590 11 5 2022



5 Hợp tác xã Dịch vụ 

nông nghiệp hữu cơ 

Ngọk Yêu 

Thôn Long Láy 2, 

Xã Ngọk Yêu 

Sơn tra 0866213568 

Thông ba lá 

6 
Công ty TNHH 

MTV lâm nghiệp 

Đăk Tô (326 Hùng 

Vương thị trấn Đăk 

Tô) 

Xã Măng Ri Sâm Ngọc Linh   

7 Công ty cổ phần 

Sâm Ngọc Linh 

Kon Tum (245 Lê 

Hồng Phong, TP 

Kon Tum) 

Xã Măng Ri Sâm Ngọc Linh   

8 

TP. Kon 

Tum 

Công ty TNHH 

MTV - Innov Green 

(PGĐ: Nguyễn Thị 

Thanh Kiều) 

Thôn 4 - Xã Đăk 

Cấm 
Cây Hông, tiêu rừng 0988774943 

9 

 Nguyễn Mạnh Tú 
Tổ 1 - Phường Ngô 

Mây 
Cây cao su  0905072679 

10 

Lê Thị Ngoan 
Tổ 3 - Phường Ngô 

Mây 
Cây cao su  0988428307 

11 

Trần Thị Lệ 
Thôn Thanh Trung - 

Phường Ngô mây 
Cây cao su  0333659749 

12 

Vũ Đức Hậu 
Thôn 4 - Xã Hoà 

Bình  

Ươm giống cây Lâm 

nghiệp: Thông, Bạch 

đàn, Keo, Sao đen, 

Muồng.  

0935527099 

13 

Đinh Văn Dưỡng 

75 (Số cũ 192) Hàm 

Nghi, Phường Duy 

Tân 

Ươm giống cây lâm 

nghiệp 
  

14 

Nguyễn Thị Thu 

Ngọc 

26A Lê Quý Đôn, 

Phường Thắng Lợi 

Trồng chiết, ghép cây 

ươm bầu các loại; cây 

bóng mát; cây trồng 

rừng 

  

15 

HTX đồng hành 

nhà nông Hoàng 

Bách (GĐ: Huỳnh 

Thanh Tú) 

Thôn 2, xã Hòa 

Bình 

Bồ kết; Tô mộc; Quế; 

Cây gia vị (Hương 

nhu, thảo quả, gừng, 

riềng, húng quê)  

0602241007; 

0983 43 11 74 

16 KonPlong BQL Khu nông Tổ DP2, thị trấn Thông 3 lá 02603591777 



nghiệp ứng dụng 

CNC Măng Đen 

Măng Đen Thông 5 lá  

Cẩm, trắc, hương 

Pơ mu 

Dó bầu 

Dổi ghép 

Dổi xanh thực sinh 

Keo lá tràm 

Mai anh đào 

Xoan ta (thầu đâu) 

17 

Cơ sở đào tạo và 

sản xuất cây giống- 

Trường cao đẳng 

Công nghệ và Nông 

lâm Nam Bộ 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, Tổ Dân phố 4 

thị Trấn Măng Đen  

Sâm dây 

02606273888 

hoặc 

0948181345 

Sâm đương quy 

Giảo cổ lam 

Táo mèo (sơn tra) 

Cây ươi 

Cây mai anh đào 

Cây thông 

Cây giổi xanh 

18 Vườn ươm cây 

giống của Công ty 

TNHH MTV lâm 

nghiệp Kon Plông 

Khoảnh 7, tiểu khu 

478, thôn Kon 

Chênh, xã Măng 

Cành 

Giổi lấy hạt 

0985646657 

hoặc 

0973608655 

Thông 3 lá 

Mai anh đào 

19 Trung tâm Dịch vụ 

Nông nghiệp huyện 

KonPlong 

Số 107 Võ Nguyên 

Giáp, Tổ Dân phố 4 

thị Trấn Măng Đen, 

Giổi xanh 

02603848384 

Sưa 

Sơn Tra 

 

 Chi cục Kiểm lâm cung cấp thông tin để Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn biết./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Lưu VT, SDPTR. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tiến 
 

 


